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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Tài chính quốc tế là học phần quan trọng trong chương trình đào tạo của sinh 

viên khối ngành kinh tế nói chung và sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng. 

Tại trường Đại học Tài chính – Marketing, để giúp sinh viên có tài liệu học tập và 

nghiên cứu học phần quan trọng này, Khoa Tài chính – Ngân hàng tiến hành biên soạn 

giáo trình Tài chính quốc tế. Kể từ sau khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa nền 

kinh tế, hoạt động thương mại và chu chuyển vốn giữa Việt Nam và các quốc gia ngày 

càng gia tăng dẫn đến sự hội nhập ngày càng sâu, rộng của nền kinh tế Việt Nam với 

nền kinh tế toàn cầu. Chính sự hội nhập ngày càng sâu rộng làm cho nền kinh tế Việt 

Nam bị tác động hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các cú sốc của các nền kinh tế thế 

giới, từ đó dẫn đến sự thay đổi trong các chính sách của Chính phủ. Học phần Tài chính 

quốc tế cung cấp các kiến thức về thị trường tài chính quốc tế vĩ mô như lý thuyết kinh 

doanh chênh lệch và Ngang giá lãi suất, lý thuyết Ngang giá sức mua… nhằm giúp cho 

sinh viên lý giải được tại sao các cú sốc về lạm phát, lãi suất ở các nước làm cho tỷ giá 

điều chỉnh; sinh viên có thể lý giải được tại sao Chính phủ Việt Nam thay đổi chính 

sách tỷ giá trước cú sốc phá giá nhân dân tệ của Trung Quốc năm 2015 hay gần đây 

nhất chính sách tiền tệ các quốc gia điều chỉnh khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

Quốc năm 2018 nổ ra… 

Giáo trình hoàn thành với sự tham gia biên soạn của tập thể giảng viên Khoa Tài 

chính – Ngân hàng: 

– PGS.TS Hồ Thủy Tiên - chủ biên 

– TS. Vũ Nhữ Thăng - đồng chủ biên 

– TS. Phan Thị Mỹ Hạnh  

– TS. Trần Thị Kim Oanh  

– Ths. Nguyễn Thị Hoa 

– Ths. Phạm Thị Thu Hồng 

– Ths. Hồ Thu Hoài - thư ký khoa học 

– Ths. Hồ Thị Lam  

– Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan  

– Ths. Nguyễn Phú Quốc  

Để hoàn thành giáo trình này, nhóm tác giả xin cám ơn rất nhiều những góp ý từ tập 

thể Thầy Cô trong hội đồng khoa Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt những góp ý chi tiết 

của hội đồng thẩm định giáo trình cấp trường. Nhóm tác giả cũng xin gởi lời cám ơn 

đến hai giảng viên trẻ của khoa: Ths Nguyễn Xuân Bảo Châu và Ths Lê Võ Đại Hải đã 

công phu biên dịch các tài liệu thực tế của một số thị trường tài chính quốc tế từ tiếng 

Anh sang tiếng Việt, góp phần nâng cao tính thực tiễn của giáo trình.  
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Mặc dù rất cố gắng nhưng chắc chắn giáo trình sẽ không thể tránh khỏi các sai 

sót vì vậy nhóm tác giả rất mong sự góp ý của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện 

hơn. 

Mọi thông tin phản hồi xin gởi về địa chỉ mail: tienht@ufm.edu.vn hoặc 

hoaiho.ueh@gmail.com 

Trân trọng cám ơn 

TM nhóm biên soạn    

     Đồng chủ biên 

 

                       HỒ THỦY TIÊN                        VŨ NHỮ THĂNG 
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DANH MỤC VIẾT TẮT 

Viết tắt Cụm từ Tiếng Việt Cụm từ Tiếng Anh 

APV Giá trị hiện tại có điều chỉnh Adjusted Present Value 

ASEAN 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 

Á 

Association of Southeast Asian 

Nations 

BBBKT Bộ ba bất khả thi Impossible Trinity 

BCC Hợp đồng hợp tác kinh doanh Business Corporation Contract 

BĐS Bất động sản Real Estate 

BOE Ngân hàng Trung ương Anh Bank of England 

BOJ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Bank of Japan 

BOT Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao Build – Operate – Transfer 

BT Xây dựng-Chuyển giao Build – Transfer 

BTO Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành Build – Transfer – Operate 

BWS Hệ thống Bretton Woods Bretton Woods 

CIA 
Kinh doanh chênh lệch lãi suất có 

phòng ngừa 
Covered Interest rate Arbitrage 

CPI Chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index 

CSTK Chính sách tài khóa Fiscal Policy 

CSTT Chính sách tiền tệ Monetary Policy 

DF Công ty nội địa Domestic Firm 

DFI Tổ chức phát triển tài chính Development Finance Institution 

DR Chứng chỉ lưu ký Depositary Receipts 

DSB Cơ quan giải quyết tranh chấp Dispute Settlement Body 

ECB Ngân hàng Trung ương Châu Âu European Central Bank 

EEC Cộng đồng kinh tế Châu Âu European Economic Community 

EMS Hệ thống tiền tệ Châu Âu European Monatery System 

ERM Hệ thống quản lý rủi ro công ty Enterprise Risk Management 

EU Liên minh Châu Âu European Union 

FCS 
Các quốc gia dễ bị tổn thương và 

xung đột 
Fragile and Conflict-affected States 

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài Foreign Direct Investment 

FED Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Federal Reserve System 

FII Đầu tư gián tiếp nước ngoài Foreign Indirect Investment 

GATT 
Hiệp định chung về thuế quan và 

thương mại 

General Agreement on Tariffs and 

Trade 

GATS 
Hiệp định chung về thương mại 

dịch vụ 

General Agreement on Trade in 

Services 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product 
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IBRD 
Ngân hàng quốc tế về tái thiết và 

phát triển 

International Bank for 

Reconstruction and Development 

ICSID 
Trung tâm Quốc Tế về xử lý tranh 

chấp Đầu tư 

International Centre for Settlement 

of Investment Disputes 

IDA Hiệp hội Phát triển Quốc Tế 
International Development 

Association 

IFC Công ty Tài chính Quốc Tế International Finance Corporation 

IFE Hiệu ứng Fisher quốc tế International Fisher Effect 

IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund 

IMS Hệ thống tiền tệ quốc tế International Monetary System 

IPO Phát hành công khai lần đầu Initial Public Offering 

IRP Ngang giá lãi suất Interest Rate Parity 

LIBOR Lãi suất liên ngân hàng London London Interbank Offered Rate 

M&A Mua bán và Sáp nhập Merger and Acquisition 

MBS 
Chứng khoán được đảm bảo bằng 

thế chấp 
Mortgage-Backed Securities 

MDB Ngân hàng phát triển đa phương Multilateral Development Bank 

MENA Khu vực Trung Đông và Bắc Phi Middle East and North Africa 

MIGA Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa biên 
Multilateral Investment Guarantee 

Agency 

NHTM Ngân hàng thương mại Commercial Bank 

NHTW Ngân hàng Trung ương Central Bank 

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức Official Development Assistance 

OECD 
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh 

tế 

Organization for Economic Co-

operation and Development 

OTC Thị trường phi tập trung Over the Counter market 

PPP Ngang giá sức mua Purchasing Power Parity 

PBOC Ngân hàng nhân dân Trung Quốc People’s Bank Of China 

SDRs Quyền rút vốn đặc biệt Special Drawth Rights 

TCQT Tài chính quốc tế International Finance 

TRIPS 

Hiệp định về các khía cạnh liên 

quan tới thương mại của quyền sở 

hữu trí tuệ 

Agreement on Trade-Related 

Aspect of Intellectual Property 

Rights 

USTR   

XNK Xuất nhập khẩu Import-Export 

WB Ngân hàng thế giới World Bank 

WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ CÔNG TY 

ĐA QUỐC GIA 

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG 

Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: 

– Hiểu được nguyên nhân hình thành thị trường TCQT, các bộ phận cấu thành và 

đặc điểm của thị trường tài chính quốc tế; 

– Vận dụng các kiến thức được cung cấp trên thị trường ngoại hối trong việc lựa 

chọn và tính toán các loại tỷ giá trên thị trường; 

– Phân biệt được đặc điểm của một công ty đa quốc gia với một công ty nội địa và 

phân tích động cơ các công ty đa quốc gia tham gia vào thị trường TCQT. 

 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

1.1.1. Khái niệm về tài chính quốc tế 

Để hiểu khái niệm về tài chính quốc tế trước hết chúng ta cùng xem lại khái niệm 

về tài chính. Theo Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ của GS.TS Dương Thị Bình 

Minh thì tài chính là “hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối 

các nguồn tài chính bằng việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu 

tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội”. Từ khái niệm này ta có thể phân tích 

chi tiết hơn ở giác độ chủ thể của các quan hệ kinh tế và phạm vi của các quan hệ kinh 

tế.  

Về chủ thể của các quan hệ kinh tế, nếu chủ thể của các quan hệ kinh tế là chính 

phủ, lúc này chúng ta gọi đây là tài chính công (Public finance). Ví dụ: để hình thành 

ngân sách của chính phủ, chính phủ sẽ ban hành và thực thi chính sách thuế. Nguồn 

ngân sách này chính phủ sẽ chi tiêu cho vận hành bộ máy của chính phủ như trả lương 

cho công chức hoặc chi để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế như chi phát triển 

cơ sở hạ tầng: đường xá, cảng biển, cảng hàng không… Nếu chủ thể của các quan hệ 

kinh tế là một công ty, lúc này chúng ta gọi đây là tài chính công ty (Corporate finance). 

Ví dụ: một công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái 

phiếu (liên quan đến tạo lập quỹ trong công ty) để mở rộng qui mô sản xuất (liên quan 

đến sử dụng quỹ trong công ty); doanh thu có được qua tiêu thụ sản phẩm, công ty dùng 

trả lương nhân viên, nộp thuế cho chính phủ, phần còn lại chi trả cổ tức cho các cổ 

đông…  

Về phạm vi của quan hệ kinh tế, nếu các quan hệ kinh tế phát sinh trong phạm vi 

một quốc gia thì ta gọi là tài chính nội địa. Ví dụ: chính phủ một quốc gia phát hành trái 

phiếu trong nước để huy động vốn thực hiện xây dựng sân bay hoặc công ty cổ phần 

phát hành cổ phiếu trong nước nhằm huy động vốn thực hiện một dự án mới… Nếu các 

quan hệ kinh tế phát sinh ở phạm vi vượt ra một quốc gia thì ta gọi đây là tài chính quốc 

tế. Ví dụ: Ấn độ là quốc gia nhận dược kiều hối lớn nhất năm 2018 với gần 80 tỷ USD; 
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hay chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế trên thị trường chứng khoán New 

York để huy động 750 triệu USD năm 2005. Samsung - một công ty đa quốc gia của 

Hàn Quốc chuyển tiền vào Việt Nam thành lập nhà máy sản xuất máy tính bảng lớn 

nhất Đông Nam Á vào tháng 4-2009. Samsung được hưởng chính sách ưu đãi đối với 

công ty công nghệ cao (thuế thu nhập công ty 10%, miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm 

tiếp theo) nên Samsung Bắc Ninh bắt đầu nộp thuế thu nhập công ty từ năm 2013. Năm 

2017, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 60 tỷ USD, xuất khẩu ra thị trường 52 nước 

và vùng lãnh thổ với kim ngạch 50 tỷ USD, chiếm gần 25% tổng kim ngạch xuất khẩu 

của Việt Nam… Rõ ràng, trong tài chính quốc tế, các quan hệ kinh tế vượt ra ngoài 

phạm vi một quốc gia và là các quan hệ kinh tế đan xen giữa chính phủ với chính phủ 

hoặc giữa chính phủ với các công ty đa quốc gia, giữa các công ty đa quốc gia với nhau, 

giữa người dân trong nước và người dân ở nước ngoài… Theo thời gian, để tạo thuận 

lợi phát triển các giao dịch quốc tế đã dần hình thành các tổ chức quốc tế đa phương 

hoặc khu vực như Tổ chức thương mại thế giới WTO, Liên minh Châu Âu EU, 

ASEAN… vì vậy các quan hệ kinh tế không đơn giản giữa từng chính phủ với nhau nữa 

mà là quan hệ kinh tế phức tạp giữa chính phủ với các tổ chức quốc tế… Các quan hệ 

kinh tế đan xen xuyên quốc gia và đa quốc gia trên đây đã hình thành nên thị trường tài 

chính quốc tế sôi động, tạo điều kiện phát triển kinh tế từng quốc gia cũng như kinh tế 

toàn cầu.    

Từ các phân tích trên đây có thể rút ra khái niệm tài chính quốc tế như sau: Tài 

chính quốc tế là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh giữa chính phủ hoặc các tổ chức 

(chính phủ hay phi chính phủ) với các chính phủ khác, các tổ chức (của chính phủ hay 

phi chính phủ) khác, giữa các công ty đa quốc gia với các tổ chức quốc tế gắn liền với 

sự dịch chuyển hàng hóa và dòng vốn trên thế giới theo những nguyên tắc nhất định.  

Chính sự phức tạp của các quan hệ kinh tế trong tài chính quốc tế mà tài chính quốc tế 

có thể chia ra làm hai lĩnh vực chính: tài chính quốc tế vĩ mô và tài chính quốc tế vi mô. 

Tài chính quốc tế vĩ mô đề cập đến thị trường tài chính quốc tế, các lý thuyết cân bằng 

trên thị trường tài chính quốc tế, các hành vi tỷ giá hối đoái của chính phủ… Tài chính 

quốc tế vi mô đề cập đến quản trị tài chính trong công ty đa quốc gia như các quyết định 

về cấu trúc vốn, quyết định về hoạch định ngân sách vốn của công ty đa quốc gia.                       

1.1.2. Nguyên nhân hành thành thị trường tài chính quốc tế 

1.1.2.1. Những nguyên nhân xuất phát từ sự phát triển khách quan 

Nguyên nhân xuất phát từ thực tiễn khách quan các cơ chế kinh tế của các quốc gia 

Trên thế giới, hầu hết các quốc gia ở một trong hai trạng thái nền kinh tế đối lập 

nhau như sau: 

• Nền kinh tế đóng cửa: là nền kinh tế không có hoạt động xuất khẩu và nhập 

khẩu, không có sự luân chuyển vốn giữa các quốc gia. Quốc gia tự thỏa mãn các nhu 

cầu trong nước bằng nguồn lực trong nước là chủ yếu. Mục tiêu là chính phủ muốn xây 
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dựng một nền kinh tế tự chủ hoàn toàn dựa trên khả năng trong nước từ đó giảm sự phụ 

thuộc kinh tế vào bên ngoài. 

Ưu điểm: 

– Xây dựng một nền kinh tế tự chủ là nền tảng bảo đảm cho sự độc lập về chính 

trị. 

– Các nguồn lực trong nước được khai thác tối đa để thoả mãn nhu cầu trong nước. 

– Tốc độ phát triển kinh tế ổn định. Nền kinh tế ít bị ảnh hưởng bởi những biến 

động xấu (khủng hoảng) của nền kinh tế thế giới. Ví dụ: trường hợp của Việt Nam khi 

xảy ra khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997, Việt Nam hầu như không bị ảnh hưởng 

đến nền kinh tế, trong khi đó các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, 

Indonesia… đã chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cuộc khủng hoảng này. Đã có một loạt những 

lý giải tại sao Việt Nam lại không bị ảnh hưởng nhiều, những lý giải đó thiên về tính 

tích cực như: có hướng chủ động, dự báo trước… nhưng về khía cạnh kinh tế thì bản 

chất của vấn đề là do nền kinh tế của Việt Nam khi đó còn rất đóng, chưa hội nhập sâu 

với các nền kinh tế khác trong khu vực. Hội nhập sâu được thể hiện ở quan hệ với các 

nhà đầu tư trong khu vực, vay vốn của các ngân hàng ở Thái Lan, Indonesia, quan hệ 

đầu tư thương mại, công nghệ v.v... Những đan xen về kinh tế với các nước trong khu 

vực của Việt Nam còn thấp ở thời điểm đó, do vậy khi những ngân hàng ở Thái Lan, 

Indonesia… bị phá sản thì Việt Nam không có nhiều những khoản vay ở đó. Nếu như 

bây giờ mà xảy ra cuộc khủng hoảng trong khu vực như vậy thì Việt Nam sẽ bị ảnh 

hưởng rất to lớn vì mức độ hội nhập của Việt Nam hiện giờ cao hơn rất nhiều so với 

thời điểm đó. 

Nhược điểm: 

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm. 

– Nền kinh tế bị tụt hậu so với bên ngoài. 

– Các nguồn lực trong nước được khai thác tối đa nhưng không hiệu quả. 

– Thị trường nội địa nghèo nàn, chật hẹp, giá cả đắt đỏ, hàng hoá kém đa dạng, và 

người tiêu dùng không có điều kiện để thoả mãn nhu cầu của mình một cách tốt nhất. 

Do những bất lợi của nền kinh tế đóng cửa, chính phủ các nước ngày nay có xu 

hướng thực hiện chính sách mở cửa 

• Nền kinh tế mở cửa: đó là nền kinh tế chú trọng thiết lập quan hệ ngoại 

thương với các nước thông qua hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tăng cường thu hút và 

sử dụng vốn, công nghệ bên ngoài để khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước.  

Ưu điểm: 

– Tốc độ phát triển kinh tế cao và nhanh do có thể kết hợp sử dụng có hiệu quả các 

yếu tố bên trong và bên ngoài phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế. 

– Thị trường rộng mở, hàng hoá đa dạng, phong phú có chất lượng và người tiêu 

dùng có thể thoả mãn nhu cầu của mình một cách tốt nhất. 

– Tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các công ty, kích thích được sản xuất phát 

triển. Thực tiễn ở Việt Nam thời gian qua đã chứng minh rằng chiến lược mở cửa nền 
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kinh tế là rất đúng đắn: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, GDP bình quân đầu người 

tăng vọt, từ quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình sau 

hơn 15 năm mở cửa.  

Nhược điểm: 

– Nền kinh tế phụ thuộc và chịu tác động gián tiếp hoặc trực tiếp của những cú sốc 

từ bên ngoài. Ví dụ: khủng hoảng tài chính năm 2008 đã tác động mạnh mẽ đến nền 

kinh tế Việt Nam: kim ngạch XNK giảm sút, tốc độ tăng trưởng GDP giảm, dòng vốn 

đảo chiều trên thị trường chứng khoán… 

– Tốc độ phát triển kinh tế cao, nhanh nhưng không ổn định. Đây gọi là phát triển 

kinh tế nóng, tuy cao nhưng nếu có khủng hoảng thì lập tức sụt giảm ngay. 

– Nền kinh tế dễ rơi vào tình trạng mất cân đối do việc quá tập trung nguồn lực 

cho sản xuất hàng hoá để xuất khẩu. Nếu như thị trường quốc tế bị khủng hoảng, thất 

nghiệp nước ngoài gia tăng thì thị trường xuất khẩu sẽ thu hẹp, các công ty xuất khẩu 

sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.  

Với các đặc điểm được phân tích trên đây, rõ ràng trong nền kinh tế mở cửa, có 

sự dịch chuyển hàng hóa giữa các quốc gia, dịch chuyển dòng vốn giữa các quốc gia, 

đây là cơ sở hình thành nên thị trường tài chính quốc tế. Thị trường tài chính quốc tế là 

nơi mà các chủ thể (chính phủ, các công ty đa quốc gia, các quỹ đầu tư…) thực hiện các 

giao dịch mang tính quốc tế (xuất nhập khẩu, đầu tư, tài trợ, phân phối …) trong ngắn 

hạn, trung hạn hay dài hạn nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích của chính mình theo những 

nguyên tắc nhất định. 

Nguyên nhân xuất phát từ lịch sử phát triển các lý thuyết kinh tế hàn lâm trên thế giới 

Bên cạnh nguyên nhân hình thành thị trường tài chính quốc tế xuất phát từ thực 

tiễn khách quan các cơ chế kinh tế của các quốc gia trên thế giới thì sự hình thành thị 

trường tài chính quốc tế còn xuất phát từ lịch sử phát triển các lý thuyết kinh tế hàn lâm 

trên thế giới. Kinh doanh quốc tế mang lại lợi ích to lớn cho từng quốc gia, điều này có 

thể giải thích thông qua việc: (1) chuyên môn hóa sản xuất (lý thuyết lợi thế so sánh); 

(2) loại bỏ sự giới hạn trong việc di chuyển các nguồn lực (lý thuyết thị trường không 

hoàn hảo) và (3) lý thuyết vòng đời sản phẩm. 

• Lý thuyết lợi thế so sánh 

Mỗi quốc gia có những thế mạnh riêng và do đó việc chuyên môn hóa sản xuất 

làm tăng hiệu quả sản xuất. Việc chuyên môn hóa dẫn đến việc một quốc gia sẽ tập 

trung vào một số sản phẩm, dịch vụ có lợi thế và cần phải nhập khẩu các sản phẩm, dịch 

vụ không có lợi thế dẫn đến phát sinh nhu cầu về hàng hóa của hai quốc gia đối với 

nhau. Từ đó làm xuất hiện thương mại giữa các quốc gia. 

Ví dụ: Khí hậu thuận lợi và các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào giải thích 

tại sao Ghana lại xuất khẩu hạt ca-cao, Brazil xuất khẩu cà phê và Ả rập Xê-út xuất 

khẩu dầu thô. Mỹ là quốc gia có lợi thế về công nghệ và nhờ đó mà các công ty như 

Intel hay IBM phát triển bền vững, tuy nhiên Mỹ lại là một trong những quốc gia nhập 

khẩu lương thực lớn nhất thế giới. 
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A. Smith là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về lợi thế tuyệt đối. Trong mô hình 

kinh tế cổ điển, các nhà kinh tế cổ điển cho đất đai là giới hạn của tăng trưởng. Khi nhu 

cầu lương thực tăng lên, phải tiếp tục sản xuất trên những đất đai cằn cỗi, không đảm 

bảo được lợi nhuận cho các nhà tư bản thì họ sẽ không sản xuất nữa. Các nhà kinh tế cổ 

điển gọi đây là bức tranh đen tối của tăng trưởng. Trong điều kiện đó A. Smith cho rằng 

có thể giải quyết bằng cách nhập khẩu lương thực từ nước ngoài với giá rẻ hơn. Việc 

nhập khẩu này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước. Lợi ích này được gọi là lợi thế tuyệt 

đối của hoạt động ngoại thương. Do đó, có thể nói lợi thế tuyệt đối là lợi thế có được 

trong điều kiện so sánh chi phí sản xuất để sản xuất ra cùng một loại sản phẩm, khi một 

nước sản xuất sản phẩm có chi phí cao hơn có thể nhập sản phẩm đó từ nước khác có 

chi phí sản xuất thấp hơn. 

Lợi thế này được xem xét từ hai phía, đối với nước sản xuất sản phẩm có chi phí 

sản xuất thấp sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán trên thị trường quốc tế. Còn đối 

với nước sản xuất sản phẩm với chi phí sản xuất cao sẽ có được sản phẩm mà trong 

nước không có khả năng sản xuất hoặc sản xuất không đem lại lợi nhuận. Điều này gọi 

là bù đắp sự yếu kém về khả năng sản xuất trong nước. 

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối chỉ có thể giải thích được một phần rất nhỏ trong 

thương mại quốc tế ngày nay. Ví dụ, giữa những nước phát triển và những nước đang 

phát triển, lý thuyết này không thể giải thích được trong trường hợp một nước được coi 

là "tốt nhất" tức là quốc gia đó có lợi thế tuyệt đối để sản xuất tất cả các sản phẩm hoặc 

một nước được coi là "kém nhất" tức là quốc gia đó không có một sản phẩm nào có lợi 

thế tuyệt đối để sản xuất trong nước. Trong những trường hợp đó, liệu các quốc gia có 

còn giao thương được với nhau nữa không và lợi ích mậu dịch sẽ nằm ở chỗ nào? 

Khắc phục nhược điểm của lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so 

sánh của nhà kinh tế học người Anh David Ricardo trong thế kỷ 19 được hình thành. 

Lý thuyết của David Ricardo về lợi thế so sánh đưa ra một cách giải thích về sự khác 

biệt giữa các quốc gia về năng suất lao động. Toàn bộ phân tích của Ricardo về lợi thế 

so sánh thực chất dựa trên sự khác nhau giữa các nước trong công nghệ sản xuất dẫn 

đến năng suất vật chất và đòi hỏi lao động đơn vị khác nhau. Xét trên góc độ giá yếu tố 

đầu vào cũng dẫn đến lợi thế so sánh với nền tảng công nghệ như nhau: 

– Các nước phát triển có yếu tố đầu vào về tư bản nhiều hơn các nước đang phát 

triển dẫn đến số lượng tư bản trên mỗi nhân công lớn hơn. Ngược lại số nhân công trên 

một đơn vị tư bản của các nước đang phát triển lại lớn hơn các nước phát triển. Như vậy 

giá thuê tư bản ở các nước phát triển rẻ hơn tương đối so với giá thuê nhân công; ngược 

lại ở các nước đang phát triển giá thuê nhân công lại rẻ hơn tương đối so với giá thuê 

tư bản. Nói một cách khác, các nước phát triển có lợi thế so sánh về giá thuê tư bản còn 

các nước đang phát triển có lợi thế so sánh về giá thuê nhân công. 

– Quốc gia nào sản xuất hàng hóa có hàm lượng nhân tố đầu vào mà mình có lợi 

thế so sánh cao một cách tương đối thì sẽ sản xuất được hàng hóa rẻ hơn tương đối và 

sẽ có lợi thế so sánh về những hàng hóa này. 

http://www.dankinhte.vn/ly-thuyet-ve-loi-the-so-sanh/
http://www.dankinhte.vn/ly-thuyet-ve-loi-the-so-sanh/
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%83ng_su%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_b%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91ang_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91ang_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_b%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_b%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a
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Điều này lý giải vì sao Việt Nam lại xuất khẩu nhiều sản phẩm thô (dầu thô, than 

đá...) hoặc hàng hóa có hàm lượng nhân công cao như dệt may, giày dép... còn nhập 

khẩu máy móc, thiết bị từ các nước phát triển.Nhật Bản lại xuất khẩu các loại ô tô, hàng 

điện tử dân dụng và máy công cụ. Tương tự, chúng ta sẽ hiểu vì sao Thụy Sĩ xuất khẩu 

các loại hóa chất, dược phẩm, đồng hồ đeo tay và đồ nữ trang. 

• Lý thuyết thị trường không hoàn hảo 

Hầu hết các lý thuyết kinh tế đều đưa ra nhiều giả định khác nhau. Một trong các 

giả định đó là giả định thị trường là hoàn hảo (Perfect Market). Theo định nghĩa của từ 

điển Cambridge, thị trường hoàn hảo là thị trường mà những người bán hàng hóa hay 

dịch vụ được tự do cạnh tranh công bằng, đồng thời người bán và người mua có được 

thông tin đầy đủ. Theo định nghĩa này, có thể hiểu thị trường hoàn hảo có các đặc điểm 

sau: 

– Có đủ người mua và người bán để không bên nào tác động hay chi phối đến giá cả 

hàng hóa trên thị trường (numerous) 

– Không có chi phí giao dịch (no costs) 

– Không có các rào cản (no barriers): các yếu tố liên quan đến sản xuất được tự do 

dịch chuyển 

– Không có sự can thiệp của chính phủ (no intervention), 

– Thông tin đầy đủ và dễ tiếp cận cho các bên 

– Giá cả hàng hóa trên thị trường tích hợp đầy đủ các thông tin có liên quan (bao gồm 

cả thông tin trong quá khứ, hiện tại và tương lai) 

Trong thực tế thì các nguồn lực của các quốc gia là bất động, tức khó có thể dịch 

chuyển từ nơi này sang nơi khác, kể cả nguồn lực về tài chính hay lao động do các rào 

cản về chính trị xã hội. Sự bất dịch chuyển của nguồn lực là đặc trưng của thị trường 

không hoàn hảo từ đó làm phát sinh chênh lệch chi phí sản xuất giữa các quốc gia, chênh 

lệch giá cả hàng hóa giữa các quốc gia… Bên cạnh đó, để đạt mục tiêu quản lý kinh tế 

vĩ mô, chính phủ các nước đã có những biện pháp can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào 

thị trường từ đó làm thay đổi cấu trúc chi phí của hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người 

tiêu dùng. Để tìm kiếm lợi nhuận, các quốc gia đã gia tăng tìm kiếm các thị trường tiêu 

thụ có giá cả hàng hóa cao hoặc thị trường có chi phí sản xuất thấp, từ đó làm phát sinh 

luồng thương mại giữa các quốc gia cũng như phát sinh luồng dịch chuyển vốn giữa các 

quốc gia. Và đây là cơ sở hình thành nên thị trường tài chính quốc tế. 

Ví dụ: Để tận dụng nguồn nhân công giá rẻ các công ty của Mỹ như Nike hay 

Intel thường mở các nhà máy sản xuất tại các nước có lợi thế về nguồn nhân công giá 

rẻ như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ. Tuy nhiên gần đây, với chính sách bảo hộ thị 

trường trong nước, chính phủ Mỹ áp thuế lên hàng hóa xuất xứ từ thị trường Trung 

Quốc, làm cho hàng hóa vào thị trường Mỹ cao nên các công ty Mỹ đang xem xét di 

chuyển các nhà máy tại Trung Quốc sang các quốc gia khác như Thái Lan, Việt Nam. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A7u_m%E1%BB%8F
https://vi.wikipedia.org/wiki/Than_%C4%91%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Than_%C4%91%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%87t_may&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9p
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_m%C3%B3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
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• Lý thuyết vòng đời sản phẩm 

Một hướng tiếp cận khác về nguồn gốc của kinh doanh quốc tế từ đó hình thành 

nên thị trường tài chính quốc tế là thông qua lý thuyết vòng đời sản phẩm. Theo lý 

thuyết này, công ty ban đầu chỉ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu 

cầu trong nước. Qua một thời gian phát triển, công ty sẽ tìm hướng mở rộng thị trường 

và xuất khẩu sản phẩm dịch vụ. Và khi công ty gặp phải sự cạnh tranh ngày càng gia 

tăng tại chính các thị trường nước ngoài đó thì công ty hoặc phải tạo ra sự khác biệt cho 

sản phẩm để tồn tại hoặc chấp nhận hiệu quả hoạt động của công ty tại nước đó sẽ bị 

suy giảm. 

Raymond Vernon là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về vòng đời sản phẩm vào 

giữa thập kỷ 1960. Lý thuyết của ông dựa trên những quan sát thực tế là trong suốt thế 

kỷ XX một tỷ lệ rất lớn các sản phẩm mới của thế giới đã được phát triển bởi các công 

ty Mỹ và được tiêu thụ ban đầu tại thị trường Mỹ (ví dụ như sản xuất ô tô ở quy mô 

công nghiệp, máy thu hình, máy ảnh chụp lấy ngay, máy photocopy, máy tính cá nhân, 

và các chíp bán dẫn). Tuy nhiên do chi phí nhân công cao ở Mỹ cũng khiến cho các 

công ty Mỹ có lý do để sáng chế ra các quy trình công nghệ tiết kiệm chi phí sản xuất 

và rằng sản phẩm đó không bắt buộc phải được sản xuất tại nước Mỹ. Sản phẩm đó 

hoàn toàn có thể được sản xuất ở nước ngoài, những nơi có chi phí sản xuất thấp hơn 

và sau đó xuất khẩu trở lại Mỹ. Trên cơ sở cân nhắc những biến động và rủi ro đi liền 

với việc giới thiệu một sản phẩm mới, luôn tin rằng sẽ tốt hơn nếu nơi sản xuất ở gần 

với nơi tiêu thụ cũng như gần với trụ sở chính, nơi đưa ra các quyết định của các công 

ty. Vernon cũng lập luận rằng ở giai đoạn đầu trong vòng đời của một sản phẩm mới 

điển hình, khi nhu cầu đang bắt đầu tăng cao một cách nhanh chóng ở Mỹ thì nhu cầu 

tại các nước tiên tiến khác chỉ giới hạn ở một số nhóm khách hàng có thu nhập cao mà 

thôi. Do nhu cầu ban đầu tại các nước tiên tiến khác còn hữu hạn như vậy nên các công 

ty chưa thấy cần thiết phải đầu tư vào sản xuất tại các nước này, nhưng vẫn thấy cần 

thiết phải xuất khẩu một số sản phẩm từ Mỹ sang các thị trường đó. Theo thời gian, nhu 

cầu đối với sản phẩm mới sẽ tăng dần tại các nước phát triển khác ngoài Mỹ (ví dụ như 

Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản) cho đến khi các nhà sản xuất tại đó thấy đã đến lúc phải 

tiến hành sản xuất để phục vụ cho thị trường nước mình. Thêm nữa, các công ty Mỹ 

cũng có thể sẽ thiết lập các dây chuyền sản xuất tại các nước phát triển có nhu cầu đang 

tăng nhanh và như vậy, quá trình sản xuất tại các nước này bắt đầu hạn chế bớt tiềm 

năng xuất khẩu từ nước Mỹ. 

Khi thị trường ở Mỹ và một số nước phát triển khác trở nên bão hoà thì sản phẩm mới 

cũng đạt tới mức độ tiêu chuẩn hoá, và giá cả bắt đầu trở thành vũ khí cạnh tranh chủ 

yếu trên thị trường. Khi điều này xảy ra, những cân nhắc về chi phí bắt đầu đóng một 

vai trò lớn hơn trong quá trình cạnh tranh. Các nhà chế tạo tại các nước phát triển nơi 

mà chi phí lao động thấp hơn so với chi phí lao động tại Mỹ (ví dụ như tại các nước Ý, 

Tây Ban Nha) bây giờ có thể sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 


